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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026; 

bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản: 

* Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân đạt 583,59 ha, 

đạt 103% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 70,5 tạ/ha, sản lượng cơ bản bảo đảm 

kế hoạch đề ra. Diện tích rau màu vụ Xuân đạt 100 ha; diện tích cây màu vụ Hè 

Thu đã triển khai khoảng 30 ha. UBND xã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân 

năm 2026, trồng mới 1.920 cây xanh các loại, góp phần cải thiện cảnh quan môi 

trường nông thôn. 

* Chăn nuôi: Hoạt động chăn nuôi duy trì ổn định; công tác phòng, chống dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi được tăng cường, tổ chức rà soát tổng đàn, phun tiêu độc khử 

trùng và tiêm vắc xin phòng bệnh đợt 1 năm 2026 đạt khoảng 50% kế hoạch. Tổng 

đàn vật nuôi gồm: trâu, bò 30 con, đạt 68,18% kế hoạch; dê 350 con; lợn 2.710 con, 

đạt 87,82% kế hoạch; gia cầm khoảng 80.000 con, đạt 55,56% kế hoạch giao; trong kỳ 

không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. 

* Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 97,17 ha đạt 100% kế hoạch. Sản 

lượng nuôi trồng thủy sản đạt 650 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 120 tấn 

đạt 36,47% kế hoạch. Các hộ nuôi cơ bản chấp hành quy trình kỹ thuật, tăng cường 

quản lý môi trường ao nuôi, hạn chế rủi ro dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất.  

1.2. Thực hiện tích tụ ruộng đất xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa tập trung: 

Tiếp tục chỉ đạo rà soát quỹ đất sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ dân 

liên kết, tích tụ ruộng đất, duy trì các mô hình sản xuất rau màu, cây thực phẩm có giá 

trị kinh tế cao; từng bước chuyển đổi diện tích lúa hiệu quả thấp sang mô hình sản 

xuất phù hợp, khai thác hiệu quả đất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho 

người dân. Trên địa bàn xã có 29 mô hình tích tụ ruộng đất với diện tích 235,8 ha. 
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Trong đó, có 01 mô hình trồng hoa, cây ăn quả 5 ha; 01 mô hình trồng rau các loại 1,6 

ha; 05 mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá – vịt 29,8 ha; 16 mô hình trồng lúa 154,4 ha; 

06 mô hình trồng sen diện tích 45 ha. 

1.3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai: 

Chủ động xây dựng, triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2026; tổ chức kiểm tra hệ thống thủy lợi, vật tư, lực lượng ứng phó thiên 

tai theo phương châm “4 tại chỗ”; triển khai Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 

năm 2026 và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. 

1.4. Công nghiệp, dịch vụ, thương mại: 

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, 

tạo việc làm cho lao động địa phương; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp ước đạt 111,2 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định, đáp ứng 

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, 04 hộ 

kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tiếp nhận và xử lý 221 hồ sơ đăng ký 

kinh doanh; trong đó 100 hộ kinh doanh đăng ký mới với tổng vốn đăng ký trên 25,8 

tỷ đồng, thay đổi nội dung kinh doanh 26 hồ sơ, tạm ngừng hoạt động 02 hồ sơ, giải 

thể 58 hồ sơ, cấp lại 31 hồ sơ. 

Xây dựng và duy trì hoạt động chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

người dân và doanh nghiệp”, “Cảnh báo rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh” trên Cổng thông tin điện tử xã. 

1.5. Triển khai các công trình, dự án: 

* Tiến độ triển khai các công trình đầu tư công năm 2026: Đang triển khai 10 

dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư 78.636.666 triệu đồng, đã ký hợp đồng và triển 

khai thi công 10/10 dự án1; giá trị giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 34.164/62.118 

triệu đồng, bằng 55 % kế hoạch phân bổ vốn. 
                                            
1 Đang triển khai 10 Dự án đầu tư công: (1) Cải tạo, sửa chữa tuyến đường nhà Mạc (nối từ đường TL. 361 đến TL. 362 

qua thôn Cốc Liễn 2), xã Kiến Minh; (2) Nâng cấp, cải tạo tuyến đường trung tâm của thôn Cốc Liễn 1 + Cốc Liễn 2 

(từ đường trung tâm xã đến nhà ông Nghinh), xã Kiến Minh; (3) Cải tạo, sửa chữa tuyến đường bê tông từ nghĩa trang 

liệt sĩ (xã Đông Phương cũ) đến đường 401 thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh; (4) Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến 

đường (từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng thôn Đại Trà Đức); (5) Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường của 

thôn Tân Linh (đoạn từ gốc đa đến cống chùa Hưng Khánh) xã Kiến Minh; (6) Xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng 8 phòng 

và công trình phụ trợ; Sửa chữa nhà hội trường trường THCS Minh Tân, xã Kiến Minh; (7) Xây dựng nhà lớp học và 

hiệu bộ 3 tầng 12 phòng trường mầm non Minh Tân, xã Kiến Minh; (8) Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem 

đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh; (9) Xây dựng công trình phụ trợ, mua sắm thiết bị trụ sở Đảng 
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* Triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải 

Phòng đoạn đi qua địa bàn xã: UBND xã đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đường 

sắt và đơn vị tư vấn triển khai công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng theo kế hoạch từ ngày 

02/5/2026 đến 30/6/2026; qua rà soát hồ sơ phương án tuyến, tổng diện tích dự kiến 

thu hồi trên địa bàn xã khoảng 92,95 ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng 813.389,3 

m², đất phi nông nghiệp khoảng 116.110,7 m², dự kiến ảnh hưởng khoảng 1.100 hộ có 

đất nông nghiệp và 12 hộ có đất ở, hiện chưa có quỹ đất bố trí tái định cư. Đã chủ 

động rà soát, quy chủ toàn bộ 1.100 hộ dân có đất nông nghiệp, đồng thời lập dự thảo 

mảnh trích đo địa chính phục vụ GPMB đạt khoảng 30% khối lượng và tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án. 

* Triển khai Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng: Đã hoàn thiện dự thảo mảnh 

trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và đang tiếp tục rà soát, kiểm 

tra số liệu. Qua rà soát, hiện có 108 hộ đất ở nằm trong phạm vi dự án (có thể tăng do 

một số hộ đang làm thủ tục tách thửa), 101 hộ đất nông nghiệp giao lâu dài và 02 hộ 

đất do UBND huyện Kiến Thụy cho thuê có thời hạn đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

1.6. Quy hoạch, xây dựng: 

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Tiếp tục rà soát quy hoạch, xác định nhu cầu đầu tư hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, 

bảo đảm phù hợp định hướng phát triển sau sáp nhập. Công tác quản lý các chợ, hệ 

thống điện chiếu sáng và hạ tầng dân sinh được duy trì, góp phần bảo đảm trật tự, an 

toàn, vệ sinh môi trường và phục vụ nhu cầu của Nhân dân. 

1.7. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: 

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý đất đai 

được tăng cường; thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác thực hiện đo đạc, lập bản 

đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Giải quyết 139 hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; thực hiện 03 trường hợp đính chính và xử lý nhiều hồ sơ tồn 

đọng theo quy định. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được 

thực hiện thường xuyên; đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp, 

vận động 03 trường hợp tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm. 

                                            
ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Kiến Minh; (10) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường 

từ cống trạm điện đến đường TL 361 thôn Thù Du, xã Kiến Minh; hạng mục: Thoát nước và điện chiếu sáng. 
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- Công tác giải phóng mặt bằng: Trên địa bàn xã dự kiến triển khai 05 dự án 

với tổng diện tích GPMB khoảng 201,35 ha, gồm: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội 

- Hải Phòng 92,95 ha; Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng 14,7 ha; Dự án 

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng 5,0 ha; Dự án Khu dân cư nông thôn mới 

Đông Phương 83,6 ha; Dự án Khu đô thị mới tại khu vực Dương Kinh - Kiến Thụy 

5,1 ha. Công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tuyên truyền vận động 

Nhân dân được triển khai tích cực. 

- Công tác khai thác và phát triển quỹ đất: Đăng ký 03 vị trí đấu giá các khu 

đất nhỏ hẹp với tổng diện tích dự kiến thu hồi 14.267,55 m², gồm khu Ngã tư gốc đa 

thôn Thọ Linh 5.017,69 m²; khu Vườn Cam thôn Thống Nhất 4.699,86 m²; khu Cửa 

Nhân thôn Cốc Liễn 2 là 4.550,00 m². UBND xã đã ban hành Tờ trình số 29/TTr-

UBND ngày 13/5/2026 và Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 19/5/2026 gửi Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt: Tăng cường tuyên 

truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, công khai đường dây nóng tiếp nhận 

phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn đạt 55,04%; khối lượng rác hữu cơ được xử lý tại hộ gia đình 

khoảng 2,8 tấn/ngày. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom bình quân khoảng 

16,21 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt khoảng 80%, cơ bản không để tồn đọng kéo 

dài gây ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; phấn đấu hoàn thành và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Tập trung chỉnh 

trang cảnh quan môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sau Tết Nguyên đán. Tăng 

cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường 

nông thôn xanh – sạch – đẹp. 

1.8. Hoạt động Tài chính: 

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt 169.172/174.482 triệu 

đồng, bằng 97,0% kế hoạch. Trong đó: thu khu vực doanh nghiệp nhà nước 257 triệu 

đồng; thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 8.713/47.660 triệu đồng, đạt 18,3%; thuế 

thu nhập cá nhân 6.394 triệu đồng; lệ phí trước bạ 10.074/14.200 triệu đồng, đạt 70,9%; 

phí, lệ phí 825/9.000 triệu đồng, đạt 9,2%; thu tiền sử dụng đất 142.227/103.032 triệu 

đồng, đạt 138,0%; thu khác 464/90 triệu đồng, đạt 515,5%; thu hoa lợi công sản từ 

quỹ đất công ích 219/500 triệu đồng, đạt 43,7% kế hoạch. 
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Tổng chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; ưu tiên chi cho 

phát triển kinh tế - xã hội, tiền lương, phụ cấp, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp 

thiết của địa phương; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Công tác quyết toán ngân sách năm 

2025 và quản lý, sử dụng ngân sách năm 2026 được thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.  

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 34.164/62.118 triệu đồng, bằng 55% kế 

hoạch phân bổ vốn. 

2. Về Văn hóa - Xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo: 

Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động dạy và học, hoàn thành chương trình năm 

học 2025-2026 theo kế hoạch; Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao; 

nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, công tác đổi mới phương pháp dạy học, 

kiểm tra đánh giá được triển khai hiệu quả2. Đội ngũ giáo viên tích cực học tập, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

2.2. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch: 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ Tổ quốc, tổ chức 

các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, 

thành phố và xã được thực hiện hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân3. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thiết thực, nổi bật là 

tham gia liên hoan ca múa nhạc không chuyên thành phố Hải Phòng đạt giải A; đạt 

huy chương đồng tại Giải vô địch cờ vây quốc gia; đạt 01 giải triển vọng và 01 giải 

khuyến khích tại Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách báo năm 2026. Công tác quản lý 

lễ hội, di tích được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. 

2.3. Bảo trợ xã hội và thực hiện chính sách người có công: 

Tặng quà của Chủ tịch nước và thành phố Hải Phòng cho các đối tượng người 

có công, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ với tổng kinh phí 970.400.000 đồng; 

tặng quà của UBND xã cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 

193.000.000 đồng; tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ của thành phố cho 394 người 

với số tiền 388.000.000 đồng. 

                                            
2 Kết quả: học sinh đạt 01 giải cấp quốc gia Huy chương Đồng môn cờ chớp; 06 giải cấp thành phố 

các môn văn hóa; các cuộc thi giao lưu, sân chơi trí tuệ, qua Internet đạt 248 giải, trong đó cấp thành 

phố 195 giải, cấp quốc gia 53 giải; 08 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.  
3 Chương trình văn nghệ Đêm Giao thừa Mừng Đảng, Mừng Xuân Bính Ngọ 2026; tổ chức Giải 

bóng đá thanh niên xã; thành lập Đội văn nghệ xung kích. 
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Thực hiện chi trả chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người có công 

cho 1.900 đối tượng, tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng/tháng; chi trả mai táng phí cho 35 

trường hợp người có công và đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 513.800.000 đồng; 

tăng mới 20 người khuyết tật và 55 người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Rà 

soát 413 mộ liệt sĩ tại 03 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 21 mộ liệt sĩ vô danh tại nghĩa 

trang Đại Đồng, Đông Phương cũ. 

2.4. Về Y tế: 

Triển khai kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tiêm chủng mở rộng giai 

đoạn 2026-2028; kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện 4.779 lượt khám, cấp phát thuốc 

cho 06 bệnh nhân tâm thần và 07 bệnh nhân động kinh. Công tác phòng, chống dịch 

bệnh được kiểm soát chặt chẽ, giám sát ổ dịch cũ, không để dịch bệnh bùng phát trên 

địa bàn. 

Công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả: tiêm chủng cho 37 bà mẹ mang 

thai; trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đạt 100/236 trẻ, bằng 42%; cân đo 1.345 trẻ và 

phát vi chất cho 666 trẻ dưới 5 tuổi. Triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh 

cho người cao tuổi đợt 2 với 929 người; trong 6 tháng có 101 trẻ sinh ra, trong đó sinh 

con thứ ba trở lên 26 trường hợp. Công tác an toàn thực phẩm được tăng cường, kiểm 

tra 06 cơ sở kinh doanh thực phẩm, các cơ sở cơ bản chấp hành quy định. 

Triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; thực hiện phòng, chống tác 

hại rượu bia, thuốc lá; chương trình tiêm chủng mở rộng; kế hoạch phòng, chống bệnh 

lao giai đoạn 2026–2030. Hoạt động xã hội hóa được triển khai, tổ chức khám sức khỏe, 

tặng quà đối tượng chính sách, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người có 

công với cách mạng cho 87 người cao tuổi (đợt 1) với tổng kinh phí 6.699.000 đồng. 

Tiếp tục triển khai khám sức khỏe đợt 2 cho người cao tuổi theo kế hoạch của thành phố. 

2.5. Về Bảo hiểm xã hội: 

Công tác tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH được thực hiện bằng nhiều 

hình thức; phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tư vấn, rà soát các nhóm đối tượng 

chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ; vận động người lao động tự do, hộ kinh 

doanh cá thể tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong kỳ đã tiếp nhận, 

chuyển Bảo hiểm y tế cho 1.864 trường hợp và giảm 23 trường hợp đối tượng từ 60 
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đến 74 tuổi; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục hưởng chế độ BHYT, BHXH 

theo quy định. 

3. Công tác nội chính 

3.1. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính và chuyển đổi số: 

* Công tác nội vụ: Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được 

triển khai đồng bộ; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, 

đạo đức công vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành 

nghiêm quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công tác thực 

hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được triển khai đầy đủ, đúng 

quy định.4  

Hoàn thành việc rà soát hiện trạng tổ chức, quy mô dân số, điều kiện tự nhiên 

của các thôn; xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, đảm bảo phù hợp với quy 

định và tình hình thực tế sau sáp nhập xã có 09 thôn đảm bảo điều kiện về quy mô số 

hộ gia đình theo quy định; lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức 

lại các thôn trên địa bàn xã. 

Việc xây dựng các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của cấp 

trên được triển khai kịp thời, bám sát thực tiễn địa phương, phục vụ hiệu quả công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Công tác quản lý Nhà nước đối với hội và 

thanh niên tiếp tục được duy trì nền nếp, hoàn thành tổ chức Đại hội các hội theo quy 

định. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục trên địa bàn xã; triển khai các nội dung liên quan đến công tác đánh giá viên 

chức năm học 2025 - 2026 bảo đảm công khai, khách quan, đúng quy định. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã. Đã ban hành 

và triển khai đầy đủ các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, 

chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số năm 2026; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh 

toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục 

                                            
4 Đã nâng bậc lương trước thời hạn cho 04 công chức, nâng bậc lương thường xuyên cho 08 công 

chức; hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ nghỉ thôi việc đối với 05 người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã. 
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hành chính thuộc thẩm quyền được công khai, minh bạch; 100% phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, xử lý theo quy định. 

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động 

cập nhật, theo dõi và báo cáo nhiệm vụ trên các hệ thống số được duy trì thường xuyên. 

Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả, tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, sử 

dụng các nền tảng số như VNeID, VssID, Smart Hải Phòng, Cổng Dịch vụ công quốc 

gia và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao kỹ năng số, 

thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số trên địa bàn xã. 

3.2. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã công khai minh bạch 375 thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền cấp xã và 435 thủ tục phi địa giới; thường xuyên rà soát, cập 

nhật, niêm yết bằng mã QR-Code, đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ 

trên môi trường điện tử. 

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 09/6/2026, Trung tâm tiếp nhận 5.358 hồ sơ, 

trong đó 5.308 hồ sơ trong kỳ, 50 hồ sơ chuyển kỳ trước; đã giải quyết 5.326 hồ sơ, 

đang giải quyết 32 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; 100% hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ thanh 

toán trực tuyến đạt 99,97%; tỷ lệ số hóa, tái sử dụng dữ liệu đạt 97,51%; hỗ trợ lưu 

động tại nhà cho 26 đối tượng yếu thế. Các đơn vị ngành dọc tiếp nhận, giải quyết 

hiệu quả; BHXH cơ sở Kiến An giải quyết 634/634 hồ sơ; Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai Kiến Thụy tiếp nhận 1.122 hồ sơ, đã giải quyết 1.010 hồ sơ, đang giải quyết 

112 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 96,91%. 

3.3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2026-2031: 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

trên địa bàn xã đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công. Công tác 

chuẩn bị và tổ chức được thực hiện bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ; hệ thống 

văn bản đầy đủ, công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả; thông tin, tuyên truyền có 

nhiều đổi mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; 

không phát sinh tình huống phức tạp. Xã có 06  đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, có 

18.313 cử tri đi bầu, đạt bao nhiêu 99,97%. Số lượng đại biểu được bầu đủ theo ấn 

định, các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và thành phần theo quy định 

của pháp luật. 

3.4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư: 
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Trong 6 tháng, tiếp thường xuyên 51 lượt/95 người/51 đơn, tương ứng 51 vụ 

việc. Tổng số đơn tiếp nhận 77 đơn, trong đó Ban Tiếp công dân thành phố chuyển 08 

đơn, Đảng ủy xã 01 đơn, dịch vụ bưu chính 17 đơn, tiếp thường xuyên 51 đơn; gồm 

02 đơn tố cáo, 14 đơn khiếu nại, 61 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 63 đơn đủ điều kiện, 

14 đơn không đủ điều kiện thụ lý; đã giải quyết 49 đơn, đang giải quyết 14 đơn. 

3.5. Công tác Tư pháp: 

Công tác tư pháp, pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai theo kế hoạch. Các thủ tục hành 

chính mới được niêm yết công khai; quy trình liên thông lĩnh vực tư pháp được cập 

nhật trên hệ thống phần mềm; công tác chuẩn hóa, số hóa hồ sơ hộ tịch thực hiện theo 

kế hoạch. 

Từ ngày 01/01/2026 đến 31/5/2026, đã thực hiện khai sinh 242 trường hợp, khai 

tử 59 trường hợp, đăng ký kết hôn 81 cặp đôi, xác nhận tình trạng hôn nhân 172 trường 

hợp, cấp 522 bản sao trích lục hộ tịch, chứng thực hợp đồng giao dịch 427 trường hợp, 

chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 1.194 trường hợp, chứng thực bản sao từ 

bản chính 3.464 trường hợp, trong đó chứng thực bản sao điện tử 1.919, chứng thực 

bản giấy 1.545. 

3.6. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, ATGT, PCCC: 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; 

công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, trật tự an 

toàn giao thông, thực hiện Đề án 06/CP và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. 

Trên địa bàn có khoảng 35-40 lượt người nước ngoài sinh sống, làm việc, thăm 

thân, được quản lý chặt chẽ. Trong kỳ xảy ra 03 vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều 

tra khám phá đạt 100%; khởi tố 01 vụ/01 bị can, xử lý hành chính 01 vụ/02 đối 

tượng; phát hiện 02 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý 02 đối tượng, 

phạt tiền 1.500.000 đồng. 

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công đạt 100%. Đã tiếp nhận 1.654 

hồ sơ cấp thẻ căn cước, 2.694 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2; xử lý 515 hồ sơ 

thường trú, 171 hồ sơ tạm trú, 04 hồ sơ tạm vắng, 229 hồ sơ lưu trú. Tổ chức tuyên 

truyền phòng, chống ma túy và tội phạm đường phố cho 300 đoàn viên thanh niên, 

674 học sinh, giáo viên Trường THCS Minh Tân và 1.139 học sinh, giáo viên Trường 

THCS Đông Phương - Đại Đồng. Tổ chức 80 lượt tuần tra kiểm soát với 240 lượt 

CBCS, xử lý 05 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách 2.500.000 đồng. Cấp đổi giấy 
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phép lái xe cho 323 trường hợp; đăng ký mới 17 xe ô tô, 195 xe mô tô; sang tên 446 

trường hợp; thu hồi 106 trường hợp; cấp lại, cấp đổi đăng ký xe, biển kiểm soát 29 

trường hợp; tổng thu lệ phí 101.360.000 đồng. Trên địa bàn xảy ra 02 vụ tai nạn giao 

thông làm 01 người bị thương, 01 người chết. Không để xảy ra cháy, nổ; vận động 

Nhân dân giao nộp 02 súng, 24 viên đạn, 01 lựu đạn, 01 thuốc nổ/kíp nổ, tiền chất 

thuốc nổ, 20 vũ khí thô sơ/linh kiện lắp ráp và 03 kg pháo. 

3.7. Quốc phòng, quân sự địa phương: 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì nghiêm nền nếp; tổ chức 

trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động điều chỉnh 

kế hoạch, luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ; phối hợp nắm chắc tình hình địa 

bàn trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị trọng đại, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Tổ chức huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch: dân quân năm thứ nhất 144 

đồng chí, dân quân cơ động 112 đồng chí, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 76,5% 

khá, giỏi. Hoàn thành bàn giao 36/36 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu thành phố 

giao; tổ chức tiếp xúc, giới thiệu việc làm cho 36 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự trở về địa phương. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống 

cháy nổ, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện làm điểm cho các xã, phường thuộc 

Khu vực phòng thủ 1 - Gia Viên việc lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin (21 ngôi mộ), thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh 

tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm 

Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2027). Thực hiện tốt chính sách người 

có công và chính sách hậu phương quân đội; tặng 44 suất quà cho thanh niên chuẩn 

bị nhập ngũ năm 2026, mỗi suất 01 triệu đồng; tổ chức gặp mặt, tiếp xúc và giới thiệu 

việc làm cho 36 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Một số kết quả nổi bật 

Trong 06 tháng đầu năm 2026, kinh tế duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp 

được chỉ đạo sát sao, bảo đảm khung thời vụ, năng suất và sản lượng cây trồng cơ bản 

đạt kế hoạch; chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh. Công 

tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất được chủ động triển khai. Công tác cấp 
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả tích cực; đấu giá quyền sử dụng đất 

thành công 31 lô đất với số tiền trúng đấu giá 120 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm trên 

59,44 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và tạo nguồn lực đầu tư phát triển. 

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt được duy trì thường xuyên; 

tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%. Công tác đầu giải phóng mặt bằng và triển khai các 

dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn xã Kiến Minh và Dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành 

phố Hải Phòng (trên địa bàn xã Kiến Minh) đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề 

thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư trong thời gian tới. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao; công tác tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị 

các kỳ thi được thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, lễ hội truyền thống được tổ chức phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

trong Nhân dân. Công tác chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chính sách 

an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. 

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt 

động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã ngày càng hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến đạt  100 %; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao.  

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ 

bản ổn định. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu 

giao quân; công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú, 

quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm 

chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ triển khai thi công, giải ngân vốn đối với một số công trình, dự án đầu 

tư công còn chậm so với kế hoạch giao. 

- Công tác phân loại rác thải tại nguồn và bảo vệ môi trường ở một số khu dân cư 

chưa đồng đều; ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế.  
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- Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật vẫn còn tiềm ẩn yếu tố 

phức tạp; vẫn phát sinh một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

- Tiến độ triển khai thi công, giải ngân vốn đối với một số công trình, dự án đầu 

tư công còn chậm so với kế hoạch do thủ tục đầu tư, thanh quyết toán còn nhiều bước; 

năng lực triển khai của một số nhà thầu còn hạn chế; giá nguyên vật liệu tăng cao. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân trong lĩnh vực đất đai, 

xây dựng, bảo vệ môi trường và trật tự công cộng chưa cao. Cơ sở thôn chưa thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các trường hợp không chấp hành quy định Luật đất 

đai và phân loại rác thải đầu nguồn. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; công tác 

tuyên truyền, quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật và sự phối 

hợp giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong phòng ngừa tội phạm, tệ 

nạn xã hội có thời điểm hiệu quả chưa cao. 

III. BỔ KHUYẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng ủy, 

HĐND xã, Quyết định của UBND xã về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội, Chương trình công tác năm 2026 đảm bảo yêu cầu về tiến độ, nội dung.  

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, 

tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn 

thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2026. 

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2026 bảo đảm khung lịch thời vụ. Chủ 

động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống 

úng ngập, bảo vệ sản xuất. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tích tụ ruộng đất, sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập trung. 

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; khai thác 

hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu từ đất đai, thu ngoài quốc doanh; tăng cường quản lý 

thu, chống thất thu ngân sách. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; ưu 

tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và bảo đảm an sinh xã hội.  

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bám sát kịch bản 

giải ngân vốn đầu tư công của thành phố và xã. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện hồ 

sơ quyết toán công trình hoàn thành phấn đấu hoàn thành phê duyệt quyết toán toàn 
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bộ các công trình chuyển tiếp, công trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, công trình đầu 

tư công và các dự án trọng điểm của xã đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.  

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

trên địa bàn: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn 

qua thành phố Hải Phòng (trên địa bàn xã Kiến Minh) trên địa bàn xã Kiến Minh; Dự 

án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua 

thành phố Hải Phòng (trên địa bàn xã Kiến Minh). Chủ động phối hợp với các sở, ngành 

thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.  

6. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây 

dựng; tiếp tục thực hiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, 

trật tự xây dựng, hành lang giao thông và thủy lợi; tập trung giải quyết dứt điểm các 

trường hợp vi phạm còn tồn đọng.  

7. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; duy trì hiệu quả việc phân loại rác 

thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, 

xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Phấn đấu nâng tỷ lệ phân loại rác thải tại 

nguồn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân. 

8. Nâng cao chất lượng giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-

2027; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Trường học xã hội chủ 

nghĩa trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo”. 

9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, bảo 

trợ xã hội; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại Trạm 

Y tế xã; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư 

nhân. 

10. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt 

công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; tăng 

cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố 

và xã. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa thông qua kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh karaoke, trò chơi điện tử. 
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11. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng 

đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý 

nhà nước; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng 

hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ 

lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở mức cao; triển khai hiệu 

quả mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Hành chính lưu động”; nâng cao mức độ hài 

lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng về chủ trương sắp xếp, 

sáp nhập thôn; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả và 

hoàn thiện hồ sơ. Chủ động xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội 

ngũ cán bộ thôn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm các thôn mới đi vào 

hoạt động ổn định, hiệu quả ngay sau khi được thành lập. 

12. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, 

các đơn thư thuộc thẩm quyền; hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, 

vượt cấp. 

13. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2027. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là 

tội phạm và tệ nạn ma túy; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, ngành 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật 

tự đô thị. Triển khai hiệu quả việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong 

án phạt tù, số người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người đặc xá về địa 

phương tái hòa nhập cộng đồng. 

14. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình Chủ nghĩa 

xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 và 

những năm tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

Phạm Tiến Thuật 
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PHỤ LỤC 1 

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 06 tháng năm 2026 

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính  

KH 

năm 

2026 

ƯTH 06 

tháng  

ƯTH 06 

T/KH 

năm  

(%) 

1 

Đàn lợn Con 3086 2710 87,82 

Đàn gia cầm, thủy cầm 
1000 

Con 
144 80 55,56 

Đàn trâu, bò Con 44 30 68,18 

2 

 

Nuôi trồng thủy sản 

Diện tích Ha 97,17 97,17 100 

Sản lượng Tấn 329 120 36,47 

3 Diện tích lúa Xuân Ha  583,59 103 

4 Diện tích rau các loại Ha  100  

5 

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 

tăng bình quân 14,5% so với năm 

2025 

% 
416,68 

Tỷ 
  

5.1 Nông, lâm, thủy sản tăng %  75,5 tỷ  

5.2 Công nghiệp - Xây dựng tăng %  54,5  

5.3 Thương mại - Dịch vụ tăng %  88,5  

6 

 

 

 

 

 

Tổng 

Triệu 

đồng 

174.482 169.172 97.0 

Thu từ khu vực DN do địa 

phương quản lý 
   

Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh 
47.660 8.713 18,3 
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Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính  

KH 

năm 

2026 

ƯTH 06 

tháng  

ƯTH 06 

T/KH 

năm  

(%) 

 

 

 

Thu 

cân 

đối 

ngân 

sách 

trên 

địa 

bàn 

Thuế thu nhập cá nhân  6.394  

Lệ phí trước bạ 14.200 10.074 70,9 

Phí, lệ phí 9.000 825 9,2 

Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 
430 47 10,93 

Thu tiền cho thuê đất, thuê 

mặt nước 
390 207 53,08 

Thu tiền sử dụng đất 102.212 141.973 138,9 

Thu khác ngân sách 90 464 515 ,5 

Thu từ quỹ đất công ích, hoa 

lợi công sản khác 
500 219 43,8 

7 
Tổng chi ngân sách xã Triệu 

đồng 
   

7.1 
Chi đầu tư phát triển Triệu 

đồng 
40.885 14.594 35,7 

7.2 
Chi thường xuyên Triệu 

đồng 
195.919 103.840 53 

8 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2026 

Triệu 

đồng 
62.118 34.164 55 

9 
Số doanh nghiệp hoạt động trên địa 

bàn 
DN  13  

9.1 
Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới 

sáng tạo 
%  13  



17 
 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính  

KH 

năm 

2026 

ƯTH 06 

tháng  

ƯTH 06 

T/KH 

năm  

(%) 

10 

Thu nhập bình quân đầu người trên 

địa bàn tăng bình quân 10,2% so 

với năm 2025 

%    

11 
Không còn hộ nghèo theo chuẩn 

quốc gia 
Hộ    

12 Tỷ lệ gia đình văn hóa % 95 95 95 

12.1 Số thôn văn hóa % 90 90 90 

13 Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến lớp % 100 100 100 

13.1 
Học sinh trong độ tuổi hoàn thành 

chương trình tiểu học và THCS 
% 99 99 99 

13.2 
Củng cố và nâng cao tiêu chí trường 

chuẩn quốc gia 
Trường    

13.3 Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 Trường 01 01 01 

14 Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế % 97 97 97 

14.1 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã 

hội đạt 56,8% trong tổng số lực lượng 

lao động trong độ tuổi 

% 56,8% 50% 50% 

15 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên %    

16 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt %    

17 
Tỷ lệ giải quyết xong thủ tục hành 

chính trước hạn 
%    

17.1 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến %    

18 
Xây dựng “Chính quyền thân 

thiện”: Hoàn thành xây dựng Bộ 
% 95 95 95 
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Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính  

KH 

năm 

2026 

ƯTH 06 

tháng  

ƯTH 06 

T/KH 

năm  

(%) 

tiêu chí và thực hiện đạt 95% mục 

tiêu trong Bộ tiêu chí đề ra 

19 
Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ 
%    

19.1 
Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và 

tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 
% 41 41 100 

20 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; tỷ lệ điều tra phá án  

đạt 90% trở lên 

%    

20.1 
Xây dựng xã Kiến Minh trở thành xã 

không ma túy 
Đạt    
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